
PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         /7/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động xây dựng Hạng

lĩnh vực

1

 CÔNG TY TNHH
TƯ VẤN VÀ XÂY

DỰNG BÌNH
MINH 102

3200736924
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 09/5/2023

Trần Thanh
Bình Giám đốc

Số 233 Lê Duẩn,
thị trấn Gio Linh,
huyện Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị

0974888266 johntranbinh
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình Dân
dụng, nhà công
nghiệp

III

Tư vấn giám sát
công tác xây dựng
công trình Dân
dụng, nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình Dân
dụng, nhà công
nghiệp

III

Tư vấn quản lý dự
án đầu tư xây dựng

Dân dụng, nhà
công nghiệp; Hạ
tầng kỹ thuật
(cấp thoát nước)

III

2
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG
MẠNH LINH

3200144075
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

17/12/2001,
đăng ký thay
đổi lần thứ 8

ngày 12/4/2022

Trương Xuân
Đức Giám đốc

Số 82 đường
Ngô Quyền,

phường 5, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

0233385424
0

manhlinh82nq
@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

cầu II

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

thủy lợi II

Thi công xây dựng
công trình HTKT cấp thoát nước III

 1
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3
CÔNG TY TNHH
MTV ĐẠI PHÁT

EQP
3200414490

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng

Trị

Cấp lần đầu
ngày

28/12/2009,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 11/3/2017

Ngô Thị Bích
Lộc

Chủ tịch
công ty

kiêm giám
đốc

Số 349 Lê Duẩn,
phường Đông
Lễ, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

0233356355
2

daiphat349@
gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

Thi công xây dựng
công trình nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

4
CÔNG TY TNHH
MTV TUẤN KIỆT

QT
3200720593

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng

Trị

Cấp lần đầu
ngày 31/3/2021,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất

ngày
08/02/2023

Nguyễn Văn
Bằng Giám đốc

Thôn Lâm Lang,
xã Cam Thủy,

huyện Cam Lộ,
tỉnh Quảng Trị

0944073636
huubangcaml
oqt@gmail.co

m

Thiết kế, thẩm tra
thiết kế xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT cấp thoát nước III

5
CÔNG TY TNHH

MTV XD QUÝ
LÂM

3200266725
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 28/8/2007,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
03/12/2019

Cao Văn Quý Giám đốc

Thôn Tiên Mỹ,
xã Vĩnh Lâm,
huyện Vĩnh

Linh, tỉnh Quảng
Trị

0982797953 vanquy7953
@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

Thi công xây dựng
công trình nhà công
nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động xây dựng Hạng

lĩnh vực
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6 CÔNG TY TNHH
HIỆP LỰC  3200148626

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng

Trị

Cấp lần đầu
ngày 27/5/2002,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 21/6/2012

Hồ Ngọc Hào Giám đốc

Khu phố 5,
phường 1, thành
phố Đông Hà,
tỉnh Quảng Trị

0233356461
8

ctyhiepluc@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

7
CÔNG TY CỔ
PHẦN VĨNH

NGUYÊN
3200455578

Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Quảng

Trị

Cấp lần đầu
ngày 02/4/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 18/9/2018

Hoàng Thị Nghệ Giám đốc
Số 126 Tôn Thất
Thuyết, phường

5, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

0935565186 hientvd@gma
il.com

Thi công xây dựng
công trình HTKT cấp thoát nước III

8
CÔNG TY CỔ

PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 6

3200197101
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 29/3/2004 Hồ Văn Trình Giám đốc

Quốc lộ 1A, thị
trấn Ái Tử,
huyện Triệu
Phong, tỉnh
Quảng Trị

0233382834
8

congtycpxdso
6tpqt@gmail.

com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

III

Thi công xây dựng
công trình HTKT cấp thoát nước III

9
CÔNG TY TNHH
NĂNG LƯỢNG
XANH SUNNY

3200707715
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 23/4/2020,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
28/02/2023

Nguyễn Thái
Sơn Giám đốc

Số 399 Quốc Lộ
9, phường 3,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

0982369555 sunnyhomeqti
@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng,
nhà công nghiệp

III

Thi công xây dựng
công trình công
nghiệp năng lượng

đường dây và
trạm biến áp III

10
CÔNG TY TNHH

MTV TUẤN PHÁT
QUẢNG TRỊ

3200704390
Sở Kế hoạch và

Đầu tư tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

20/12/2019

Nguyễn Anh
Tuấn Giám đốc

Khóm 1, thị trấn
Krông Klang,

huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị

0914220502 citytuanphat.v
n@gmail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

Danh sách gồm 10 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp
Họ và tên

(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động xây dựng Hạng

lĩnh vực
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PHỤ LỤC II
DANH SÁCH CẤP NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SXD ngày         /7/2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức Số ĐKKD/QĐ
thành lập Nơi cấp Ngày cấp

Họ và tên
(Người đại diện
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động

xây dựng
Hạng

lĩnh vực

1
CÔNG TY TNHH

MTV MINH
THÀNH

3200284844 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 04/3/2008,

đăng ký thay
đổi lần thứ 3

ngày
16/01/2017

Lê Thiên Thành

Chủ tịch
công ty

kiêm Giám
đốc

Số 25 đường Đại
Cồ Việt, phường

Đông Lương,
thành phố Đông

Hà, tỉnh Quảng Trị

0233352295
9

minhthanh8
44844@gm
ail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

2

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY DỰNG
TỔNG HỢP PHÚC

KHANG

3200470544 Sở Kế hoạch và Đầu
tư tỉnh Quảng Trị

Cấp lần đầu
ngày 05/8/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày
01/10/2020

Trần Minh Tuấn Giám đốc

Khu phố 4,
phường Đông

Thanh, thành phố
Đông Hà, tỉnh

Quảng Trị

0915515559
phuckhangq
uangtri@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng II

Danh sách gồm 02 tổ chức
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